
Dự toán

Cùng kỳ 

năm 

trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách NN

1 Số thu sự nghiệp 11.028 11.329 103 100

1.1 Thu từ KCB BHYT thanh toán 10.000 9.660

1.2 Thu  trực tiếp từ người bệnh 1.000 1.642

1,3 Thu nguồn khác 28 28

Phí B

…………..

2 Chi từ nguồn thu được để lại 11.025 11.419 104 104

2.1 Chi sự nghiệp y tế 11.025 11.419

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11.025 11.419

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 2,3 2,3 0,0 0,0

3.1 Nộp NS ( thuế)

Nguồn DV căng tin 2,3 2,3

Lệ phí B

…………..

3.2 Phí

Phí A

Phí B

…………..

II Dự toán chi ngân sách nhà nước  ( DS, Xã, DP) 12.648 12.012 95 95

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Nghiên cứu khoa học

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 12.648 12.012 95 95

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10.149 9.717 0 0

4.1.1 Trạm y tế xã 6.857 6.526

4.1.2 Y tế dự phòng 1.749 1.739

ĐV tính: Triệu đồng

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MANG YANG

Chương: 423 

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Số TT Nội dung

Dự toán 

giao năm 

2020

Thực 

hiệnnăm 

2020

So sánh (%)



4.1.3 Dân số - KHHGĐ 1.543 1.452

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.499 2.295 0 0

4.2.1 Trạm y tế xã 559 527

4.2.2 Y tế dự phòng 255 370

4.2.3 Dân số - KHHGĐ 344 204

4.2.4 Bệnh viện 1.341 1.195

5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

11 Chi Chương trình mục tiêu

1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc 

gia)

2 Chi Chương trình mục tiêu

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

Bùi Văn Sơn

Ngày   20  tháng 12   năm 2021

Thủ trưởng đơn vị
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